
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 14, tòa nhà Việt Á, số 9, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN 360 OFFICE

0110392712

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN 360 OFFICE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 360 OFFICE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 360OFFICE., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0969442993
Email:

Fax:
Website:
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680.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

2. Dịch vụ đóng gói 8292

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Loại trừ: hoạt động Dịch vụ báo cáo tòa án, hoạt động Đấu 
giá, Dịch vụ lấy lại tài sản)

8299

4. Lập trình máy vi tính 6201

5. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

6. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

7. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
(Trừ hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê)

6311

8. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

9. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

10. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Dịch vụ môi giới bất động sản
- Dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản

6820

11. Hoạt động tư vấn quản lý 7020(Chính)

12. Quảng cáo
Loại trừ: Quảng cáo thuốc lá, quảng cáo trên không

7310

13. In ấn
(Trừ loại nhà nước cấm)

1811

14. Dịch vụ liên quan đến in
(Trừ rập khuôn tem)

1812

15. Sao chép bản ghi các loại 1820

16. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi 
tính) không kèm người điều khiển

7730

17. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

18. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

19. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 68.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
HÀ

Phòng 705 Chung 
cư Hateco Apolo 
TDP 2 Tu Hoàng, 
Phường Phương 
Canh, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

33.320 333.200.000 49,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 33.320 333.200.000 49,000

0301930010
24

2 NGUYỄN 
VĂN LONG

Phòng 705 Chung 
cư Hateco Apolo 
TDP 2 Tu Hoàng, 
Phường Phương 
Canh, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

680 6.800.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 680 6.800.000 1,000

0300910055
95

8. Cổ đông sáng lập:
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3 LÊ HUY 
THÀNH

12/61 Nguyễn 
Sơn, Phường 
Ngọc Lâm, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

34.000 340.000.000 50,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 34.000 340.000.000 50,000

0300910000
24

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030193001024
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Phòng 705 Chung cư Hateco Apolo TDP 2 Tu Hoàng, Phường 
Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 705 Chung cư Hateco Apolo TDP 2 Tu Hoàng, Phường Phương 
Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ HÀ Nữ

02/09/1993 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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